
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa Đất Số 351 - 1218, Tờ Bản Đồ Số 44, Tổ 4, Khu Phố Khánh Vân, Phường 
Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

02/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI PORTER VIỆT NAM

3702917145

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2022(Chính)

2. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu các loại sơn; sơn nước, sơn 
dầu, sơn công nghiệp, vécni, dung môi; Bán buôn, xuất nhập 
khẩu các loại bột ngành xây dựng; bột cát, bột đá, bột matit; 
Bán buôn xuất nhập khẩu gỗ, các sản phẩm từ tre, nứa, gỗ, gỗ 
cây và gỗ chế biến; Bán buôn, xuất nhật khẩu các loại kính xây 
dựng, đồ ngũ kim, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn 
ván ép, ván lạng, ván chống thấm MDF, ván PB, ván PVC và 
các loại ván công nghiệp, ván ép xây dựng.

4663

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn nguyên phụ liệu, vật tư phục vụ ngành gỗ; 
Bán buôn dăm bào, mạc cưa (Không chứa dăm bào, mùn cưa 
tại trụ sở chính); Bán buôn giấy nhám, vải nhám, đá mài hợp 
kim, đá cắt, lưỡi cưa, màng P.E, băng keo đóng gói, đồ ngũ 
kim.; Bán buôn keo hóa học, băng keo các loại; Bán buôn sản 
phẩm ngành nhựa; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, hạt 
nhựa và các sản phẩm khác có liên quan; Bán buôn, xuất nhập 
khẩu bao bì, thùng carton, hạt xốp, sản phẩm chế biến từ giấy, 
nhựa; Bán buôn hóa chất (Trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước 
quốc tế.)

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU MỚI 
PORTER VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PORTER VIET NAM NEW MATERIAL 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PORTER VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933369424
Email: thanhsang.act@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ các loại sơn; sơn nước, sơn dầu, sơn công 
nghiệp, vécni, dung môi; Bán lẻ các loại bột ngành xây dựng; 
bột cát, bột đá, bột matit; Bán lẻ gỗ, các sản phẩm từ tre, nứa, 
gỗ, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán lẻ đồ ngũ kim.

4752

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình công ích khác 4229

8. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

9. Phá dỡ 4311

10. Chuẩn bị mặt bằng 4312

11. Lắp đặt hệ thống điện 4321

12. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

13. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

14. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công sơn các công trình kỹ thuật dân dụng.

4330

15. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn, xuất nhập khẩu 
máy móc, phụ tùng, vật tư, thiết bị, ngành sơn; Bán buôn, xuất 
nhập khẩu máy móc thiết bị máy ngành gỗ, mộc; Bán buôn 
máy móc thiết bị ngành điện và khí nén; Bán buôn, xuất nhập 
khẩu máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

4659

17. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ 
đã tinh chế khác.

4661

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu kim loại và quặng kim loại: 
sắt, thép, nhôm, gang, inox (Trừ vàng miếng).

4662

19. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất, đồ 
gỗ gia dụng nhà bếp linh phụ kiện, vật tư trang trí nội thất, 
hàng thủ công mỹ nghệ từ gỗ và đồ dùng nội thất tương tự.

4649

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

21. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất.

7410
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3.000.000.000 VNĐ

22. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình phục 
vụ cho ngành sản xuất sơn.

7730

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh theo 
quy định hiện hành cuả Nhà nước.

8299

24. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất kính trang trí, kính xây dựng, kính dân dụng, 
các sản phẩm từ kính (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi 
hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường).

3290

25. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ các loại thực vật, động vật hoang dã, gồm cả vật sống và 
các bộ phận của chúng đã được chế biến, thuộc Danh mục điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên quy định và các loại 
thực vật, động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm khai thác, sử 
dụng).

4620

27. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

29. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu nhựa PVC, PE, 
PET; Sản xuất nhựa acrylic, nhựa polyester không no, chất pha 
loãng sơn các loại, chất đóng rắn TDI, chất đóng rắn HDI.
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường).

2220

30. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công sơn phủ trên bề mặt gỗ, nhựa, sắt.
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường).

2592

31. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thủy sản; Bán buôn rau quả.

4632

6. Vốn điều lệ: 
Ba tỷ đồng chẵn./.
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       272322097
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 317, Đường Hùng Vương, Khu Phố Phước Kiểng, 
Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa Đất Số 351 - 1218, Tờ Bản Đồ Số 44, Tổ 4, Khu Phố Khánh Vân, 
Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ THỊ KIM LOAN Nữ

25/04/1993 Kinh Việt Nam

17/09/2019 Công An Tỉnh Đồng Nai

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 02/10/2020 đến ngày 01/11/2020


